Hình học 7                                                                                                     Năm học: 2023 - 2024

Ngày soạn: 05/09/2023
Ngày dạy: 06 - 08/09/2023
Bài 1: HÌNH HỘP CHỮ NHẬT. HÌNH LẬP PHƯƠNG
Thời gian: 02 tiết từ tiết 01 – 02
I. Mục tiêu
1. Về kiến thức: Sau tiết học này, các em cần:

- Nhận biết được hình hộp chữ nhật, các vật thể trong thực tế có dạng hình hộp chữ nhật.

- Mô tả được các yếu tổ về đỉnh, cạnh, góc, đường chéo của hình hộp chữ nhật.

- Rèn luyện kĩ năng nhận dạng hình hộp chữ nhật trong không gian.
2. Về năng lực: Học sinh có cơ hội phát triển các năng lực:

- Năng lực tư duy tư duy và lập luận toán học: nhận biết được các yếu tố của hình hộp chữ nhật. 

- Năng lực sử dụng công cụ, phương tiện toán học: sử dụng thước thẳng vẽ được một hình hộp chữ nhật dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: phát hiện được vấn đề cần giải quyết trong quá trình trả lời các câu hỏi và bài tập.
- Năng lực giao tiếp, hợp tác: Nghe, hiểu được những ý kiến của bạn trong nhóm và nhóm khác khi tranh luận trong nhóm và chung trong lớp.Trình bày được các lập luận khi biểu diễn số hữu tỉ trên trục số. Thể hiện được sự tự tin khi tranh luận và trình bày lập luận trước tập thể.

- Năng lực mô hình hóa toán học thông qua việc chuyển vấn đề thực tiễn thành vấn đề toán học.

- Năng lực tự chủ và tự học trong tìm tòi khám phá.

3. Về phẩm chất: 
-  Rèn luyện trung thực: Khách quan công bằng, đánh giá chính xác bài làm của nhóm mình và nhóm bạn
- Rèn luyện sự chăm chỉ: Tích cực hoạt động để hoàn thành sản phẩm, có tinh thần tự học, tự nghiên cứu

- Rèn luyện tinh thần trách nhiệm: Hoàn thành các yêu cầu của giáo viên và của nhóm.

II. Thiết bị dạy học và học liệu số: 
1. Chuẩn bị của giáo viên: Chuẩn bị SGK Toán 7 chân trời sáng tạo, máy latop, máy chiếu, bảng phụ, phấn màu,  thước thẳng, bài giảng powerpoint, giáo án word, một số đồ vật có dạng hình hộp chữ nhật như hộp quà, hộp diêm…
2. Chuẩn bị của học sinh: SGK toán 7, vở ghi, thước thẳng.

3. Học liệu số:

- Văn bản: bài giảng được soạn từ phần mềm Powerpoint định dạng .pptx, giáo án word định dạng .docx.

- Phần mềm vẽ hình sketchpad: vẽ hình hộp chữ nhật -  định dạng .gsp.

- Phần mềm paint: lưu ảnh định dạng .jpg.

III. Tiến trình dạy học:

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU) 

- Phương pháp, kỹ thuật dạy học: Sử dụng phương pháp vấn đáp, kĩ thuật động não. 

- Phương tiện, học liệu: bài giảng powerpoint, hình ảnh về hình hộp chữ nhật.

a) Mục tiêu: HS được kiểm tra kiến thức cũ về các hình đã được học ở lớp dưới gợi động cơ vào bài mới.
b) Nội dung: HS trả lời câu hỏi sau: 

Câu 1: Em hãy kể tên các hình cho dưới đây:
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   (a)                   (b)             (c)             (d)                  (e)

Câu 2: Quan sát các đồ vật dưới đây và cho biết hình nào có các mặt đều là hình chữ nhật?
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c) Sản phẩm: Kết quả câu trả lời của HS: 

Câu 1:  (a) hình chữ nhật; (b) hình thang cân; (c) hình bình hành; (d) hình thoi; (e) hình vuông.

Câu 2: Trong các hình trên thì hộp quà, thùng giấy và thùng chứa hàng là các hình có các mặt đều là hình chữ nhật.

d) Tổ chức thực hiện
- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

GV giao nhiệm vụ cho HS như mục nội dung.

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
HS đọc đề và trả lời câu hỏi.

GV hướng dẫn, gợi mở kiến thức nếu HS gặp khó khăn trong giải quyết vấn đề đặt ra.

 - Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV cho HS trình bày câu trả lời của mình, GV nhận xét và sửa sai nếu có.
 - Bước 4: Kết luận, nhận định: 

+ Giáo viên tuyên dương những HS có câu trả lời đúng.

+ GV dẫn dắt HS vào bài học mới: Ở tiểu học các em đã được làm quen với hình hộp chữ nhật. Tiết học hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu về nó. Chúng ta sang bài mới.

*Phương án đánh giá: đánh giá bằng quan sát và sản phẩm câu trả lời của học sinh.

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC:

Hoạt động 1: Hình hộp chữ nhật

- Phương pháp, kỹ thuật dạy học: Sử dụng phương pháp giải quyết vấn đề, vấn đáp, thuyết trình. 

- Phương tiện, học liệu: thước thẳng, bài giảng powerpoint, hình ảnh về hình hộp chữ nhật, phần mềm sketchpad để vẽ hình hộp chữ nhật.

a) Mục tiêu: Học sinh mô tả được các yếu tố về đỉnh, cạnh, góc, đường chéo của hình hộp chữ nhật

b) Nội dung: Hình hộp chữ nhật.

c) Sản phẩm: Kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS được trình bày vào vở
d) Tổ chức thực hiện:   

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm của HS

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV cho HS thực hiện HĐKP 1: Hình nào dưới đây có các mặt đều là hình chữ nhật?
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- GV giới thiệu về 6 mặt của hình hộp chữ nhật:
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GV trình chiếu hình chữ nhật: hỏi HS

+ Đọc tên của hình hộp chữ nhật.

+ Có bao nhiêu đỉnh? Đọc tên các đỉnh? 

+ Có bao nhiêu cạnh, đọc tên các cạnh?

+ Có mấy góc vuông mỗi đỉnh? Hãy đọc tên các góc vuông đỉnh A? 

+ Có bao nhiêu đường chéo? Đọc tên?

Tương tự đọc tên các góc vuông đỉnh B, đỉnh C, đỉnh D…

* Thực hành 1: Quan sát hình hộp chữ nhật ABCD.EFGH và thực hiện yêu cầu sau:

- Nêu các góc đỉnh F.

- Nêu các đường chéo được vẽ trong hình.

Đường chéo chưa được vẽ là đường chéo nào?
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* Thực hành 2: Cho hình hộp chữ nhật ABCD.EFGH có AD = 8 cm, DC = 5 cm, DH = 6,5 cm. Tìm độ dài các cạnh AB, FG, AE.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:

- HS hoạt động cá nhân, nhóm nhỏ thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu.

- GV quan sát, hướng dẫn và giúp đỡ HS.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận.

- HS báo cáo kết quả bài làm của mình.

- GV cho HS khác nhận xét, đánh giá bài của các bạn. GV đánh giá kết quả bài làm của HS.

Bước 4: Kết luận, nhận định

GV kết luận, nhận định và nhấn mạnh: Hình hộp chữ nhật luôn có 6 mặt, 8 đỉnh, 12 cạnh và 4 đường chéo.

* Phương án đánh giá: đánh quá bằng bảng kiểm.
	1. Hình hộp chữ nhật.

* HĐKP 1:

Hình b có 6 mặt đều là hình chữ nhật.
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Hình hộp chữ nhật ABCD.MNPQ có:

- Tám đỉnh: A, B, C, D, M, N, P, Q.

- Mười hai cạnh: AB, BC, CD, DA, MN, NP, PQ, QM, AM, BN, CP, DQ.

+ Có 3 góc vuông mỗi đỉnh. Các góc vuông đỉnh A gồm: góc MAD, góc BAD, góc BAM.

+ Có 4 đường chéo là: AP, BQ, CM, DN.

* Thực hành 1:

- Các góc đỉnh F là: góc BFE, góc BFG và góc EFG.

- Các đường chéo được vẽ trong hình là: AG, BH, CE.

- Đường chéo chưa được vẽ là: DF.

* Thực hành 2: 

AB = DC = 5cm

FG = AD = 8 cm.

AE = DH = 6,5 cm.




Hoạt động 2: Ví dụ về hình hộp chữ nhật

- Phương pháp, kỹ thuật dạy học: Sử dụng phương pháp giải quyết vấn đề. 

- Phương tiện, học liệu: thước thẳng, bài giảng powerpoint, hình ảnh về hình hộp chữ nhật, phần mềm sketchpad để vẽ hình hộp chữ nhật.

a) Mục tiêu: Học sinh thực hành mô tả tính chất về đỉnh, cạnh, góc của hình hộp chữ nhật.

b) Nội dung: Xác định được cạnh, mặt, đường chéo của hình hộp chữ nhật thông qua các ví dụ

c) Sản phẩm: Kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS được trình bày vào vở
d) Tổ chức thực hiện:   

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm của HS

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV giao nhiệm vụ SH thực hiện các ví dụ sau:

* Ví dụ 1: Quan sát hình hộp chữ nhật sau
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 Nêu tên các góc của đỉnh F, các góc đỉnh D của hình hộp chữ nhật

* Ví dụ 2: Cho hình hộp chữ nhật sau
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- Cạnh FI bằng những cạnh nào?

- Cạnh CH bằng những cạnh nào?

* Ví dụ 3:  Cho hình hộp chữ nhật 
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Hãy cho biết độ dài các cạnh DD’; AD; AB?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:

- HS hoạt động cá nhân thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu.

- GV quan sát, hướng dẫn và giúp đỡ HS.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận.

- HS báo cáo kết quả bài làm của mình.

- GV cho HS khác nhận xét, đánh giá bài của các bạn. GV đánh giá kết quả bài làm của HS.

Bước 4: Kết luận, nhận định

GV kết luận, nhận định lại kết quả các ví dụ.

* Phương án đánh giá: đánh quá bằng bảng kiểm.
	1. Hình hộp chữ nhật.

* Ví dụ 1:

hình hộp chữ nhật ABCD.EFHG có: 

- Các góc đỉnh F gồm: góc BFH, góc BFE, góc EFH.

- Các góc đỉnh D gồm: góc ADC, góc ADG, góc CDG.

* Ví dụ 2: Hình hộp chữ nhật NKGF.EHCI có:

- Cạnh FI = NE = KH = GC

- Cạnh CH = GK = EI = NF

* Ví dụ 3: Hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có:

DD’ = AA’ = 8,4 m

AD = A’D’ = 6 m

AB = D’C’ = 3 m.




3. Hoạt động 3: Luyện tập 
a) Mục tiêu: Củng cố các kiến thức đã học như mô tả các yếu tố cơ bản như đỉnh, cạnh, góc, đường chéo của hình hộp và hình lập phương.

b) Nội dung: HS lần lượt làm các BT1,2,3 tr 49+50 sgk
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c) Sản phẩm: Đáp án các BT 1,2,3 tr 49+50 sgk

[image: image13.png]1. a) Cac canh cia hinh hép chir nhat: AB. BC, CD, DA. EF, FG, GH. HE, AE. BE., CG. DH.
Céc dudng chéo clia hinh hop chir nhat: AG, BH, CE. DF.
b) Céc gée & dinh B: géc ABC, goc CBF, géc ABF.
Cac géc ¢ dinh C: géc BCG, goc BCD. goc DCG.
¢) Céc canh bing nhau: AB=CD=GH=FE; AD =BC =FG =EH; AE=BF =CG=DH.




[image: image14.png]2. a)EF=NF=3cm.
b) Céc dwdng chéo cuia hinh 13p phuong: EP. FQ. GM. HN.

3. Hinh 12a, 12b 14 hinh hop chit nhét, hinh 12c 14 hinh 1ip phuong.




d) Tổ chức thực hiện: 
* GV giao nhiệm vụ học tập:  GV lần lượt giao các nhiệm vụ giải các BT 1,2,3 tr 49+50 sgk bằng HĐ nhóm nhỏ.

* HS thực hiện nhiệm vụ: HS HĐ nhóm nhỏ lần lượt giải các BT 1,2,3 tr 49+50 sgk.

* Báo cáo, thảo luận: HS lần lượt báo cáo HĐ nhóm nhỏ; HS khác nêu nhận xét

* Kết luận, nhận định:
- GV chốt lại đáp án của các BT; nhận xét tinh thần tham gia HĐ nhóm của HS.

- GV có thể ghi điểm khá, giỏi cho HS trả lời đúng để khuyến khích học sinh (nếu cần)
4. Hoạt động 4: Vận dụng 
a) Mục tiêu: Củng cố các kiến thức đã học và vận dụng kiến thức vào thực tiễn cuộc sống.
b) Nội dung: HS lần lượt làm BT 4 tr 50 sgk
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c) Sản phẩm: Đáp án BT 4 tr 50 sgk: Hình 13b

d) Tổ chức thực hiện:
- GV yêu cầu HS làm BT 4 tr 50 sgk.
- HS tiếp nhận nhiệm vụ và hoạt động nhóm nhỏ, sau đó HS trình bày bài giải.

- HS khác nhận xét, bổ sung cho bạn. 

- GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức.

- GV có thể ghi điểm khuyến khích cho HS nếu cần (làm đúng ghi điểm khá-giỏi, không đúng không ghi điểm)

* Hướng dẫn tự học
- Xem lại bài học (các kiến thức trọng tâm), làm lại các bài tập trong sgk vào vở BT.

- Mỗi HS làm một mô hình hình hộp chữ nhật có các kích thước như Hình 12a tr 50 sgk

- Làm thêm các BT trong SBT

- Xem và soạn trước ở nhà nội dung bài học tiếp theo là §2

Ngày soạn: 12/09/2023
Ngày dạy: 13 - 15/09/2023
Bài 2: DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ THỂ TÍCH HÌNH HỘP CHỮ NHẬT. HÌNH LẬP PHƯƠNG

Thời gian: 02 tiết từ tiết 03 – 04
I. Mục tiêu: cdcb26
1. Về kiến thức:
- Học sinh (HS) nêu được công thức tính diện tích xung quanh và thể tích của hình hộp chữ nhật, hình lập phương.

- HS giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với việc tính diện tích xung quanh và thể tích của hình hộp chữ nhật, hình lập phương.

2. Về năng lực:
* Năng lực chung:

- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

* Năng lực đặc thù:

- Năng lực giao tiếp toán học: HS nhận biết được công thức tính diện tích xung quanh và thể tích của hình hộp chữ nhật, hình lập phương.

- Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực mô hình hóa toán học: thực hiện được các thao tác tư duy phân tích, tổng hợp, khái quát hóa, vận dụng các kiến thức trên để giải các bài toán có nội dung gắn với thực tiễn ở mức độ đơn giản.
3. Về phẩm chất:
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.

- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.

- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.

II. Thiết bị dạy học và học liệu:
1. Giáo viên: SGK, kế hoạch bài dạy, thước thẳng, bảng phụ hoặc máy chiếu, mô hình hình hộp chữ nhật và hình lập phương.

2. Học sinh: SGK, thước thẳng, bảng nhóm.

III. Tiến trình dạy học:
Tiết 1: 

1. Hoạt động 1: Khởi động (8 phút)
a) Mục tiêu:
- Gợi động cơ tạo hứng thú học tập.

- Thông qua trò chơi học sinh nhớ lại công thức tính diện tích xung quanh và thể tích của hình hộp chữ nhật, hình lập phương.

b) Nội dung:
- Thực hiện nội dung hoạt động khởi động: HS tham gia trò chơi: “Ai nhanh hơn”

c) Sản phẩm:
- Công thức tính diện tích xung quanh và thể tích hình hộp chữ nhật, hình lập phương. 

d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	- GV: chiếu sile ghi nội dung và cách thực hiện trò chơi: “Ai nhanh hơn”

* GV giao nhiệm vụ học tập
- GV: Chia lớp thành 6 đội.

- GV: Yêu cầu học sinh chuẩn bị tư thế và đặt tên cho mỗi đội.

- GV: Yêu cầu cả lớp cùng hô, tạo khí thế.

- GV: Tuyên bố luật chơi: các học sinh trong mỗi đội giơ tay giành quyền ưu tiên trả lời. Đội nào giơ tay nhanh hơn sau khi có tính hiệu đọc hết câu hỏi và trả lời chính xác nhiều hơn sẽ là đội thắng cuộc (đội thắng sẽ được nhận một phần quà).
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Hinh ABC DEF (Hinh 2) 1a hinh ldng tru dimg.

Trong hinh nay:

—A,B.C,D,E,F goi la cac dinh.

—Bamdt bén ACFD, BCFE, ABED la cac hinh chit nhat.
— Cac doan thing AD, BE, CF bing nhau va song song véi
nhaw, chung duoc goi la cac canh bén.

—Mat ABC va mit DEF song song v nhau va duoc goi 1a
hai mat day (goi tat la day)

— D6 dai canh AD duoc goi la chiéu cao ciia hinh ling tru.
Hinh lang tru dimg trén co hai mat day 1a hinh tam giac nén
dwoc got la hinh ldng tru dimg tam gidc.

Hinh ABCD.EFGH (Hinh 3) ¢6 hai mat day la hinh t giac
va cac mat bén la linh chit nhat nén dwoc goi 1a hinh ling
tru dimg tir gidc

Chui y: Hinh hop chit nhat, hinh 1ap plwrong la hinh lang tru
dimg tir giac

s6/118 B

;

l
:
4
T

<«—Chiéu cao—»

Hinh 3





Câu 1: Công thức tính diện tích xung quanh (Sxq) của hình hộp chữ nhật là…………

A. Sxq = 2(a + b).h

B. Sxq = 4a2

C. Sxq = a.b.h
D. Sxq = a3

Câu 2: Công thức tính thể tích (V) của hình hộp chữ nhật là…………

A. V = 2(a + b).h

B. V = 4a2

C. V = a.b.h
D. V = a3

Câu 3: Công thức tính diện tích xung quanh (Sxq) của hình lập phương là…………

A. Sxq = 2(a + b).h

B. Sxq = 4a2

C. Sxq = a.b.h
D. Sxq = a3
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ay vav 1 a v C.

b) Canh bén AE bang cac canh nao?

: Hop keo socdla (Hinh 4a) dwoc vé lai nhw Hinh 4b ¢6 dang hinh lang tru
dung Hay cln 16 mat day, mat bén, canh bén cua hinh lang tru do.
A o]

Thuc hanh 2: Tao lap hinh ldng tru dimg tam giac co6 kich thide ba canh day 1a 2 cm,
3 cm, 4 cm va chidu cao 3,5 cm theo huéng dan sau:
A« [s7/18 S




Câu 4: Công thức tính thể tích (V) của hình lập phương là…………

A. V = 2(a + b).h

B. V = 4a2

C. V = a.b.h
D. V = a3

* HS thực hiện nhiệm vụ:
Hai đội thực hiện trò chơi để tìm ra đáp án đúng.

*Báo cáo, thảo luận: 

HS nhận kết quả thực hiện.

* Kết luận, nhận định 
- GV: Nhận xét tinh thần tham gia trò chơi.

- GV nhận xét các câu trả lời của HS.

- GV đặt vấn đề vào bài mới: “Diện tích xung quanh và thể tích hình hộp chữ nhật, hình lập phương”.
	Khởi động: Trò chơi “Ai nhanh hơn”

Đáp án:

Câu 1. A

Câu 2. C

Câu 3. B

Câu 4. D




2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới (35 phút)
Hoạt động 2.1: Nhắc lại công thức tính diện tích xung quanh và thể tích (10 phút)
a) Mục tiêu:
- Nhắc lại công thức tính diện tích xung quanh và thể tích của hình hộp chữ nhật, hình lập phương.

b) Nội dung:
-  Từ hoạt động khởi động giáo viên (GV) liên hệ và nhắc lại công thức tính diện tích xung quanh và thể tích của hình hộp chữ nhật, hình lập phương.

- GV cho HS thực hiện ví dụ 1: Tính diện tích xung quanh và thể tích của hình hộp chữ nhật có độ dài hai cạnh đáy là 30m và 20m, chiều cao 50m.

c) Sản phẩm:
- Công thức tính diện tích xung quanh và thể tích của hình hộp chữ nhật, hình lập phương.

- Ví dụ minh họa.

d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập 

- Yêu cầu HS:

+ Nhắc lại các công thức tính diện tích xung quanh và thể tích hìn hộp chữ nhật, hình lập phương.

+ Thực hiện ví dụ 1: Tính diện tích xung quanh và thể tích của hình hộp chữ nhật có độ dài hai cạnh đáy là 30m và 20m, chiều cao 50m.

- GV gọi vài học sinh đứng tại chỗ trả lời.

* HS thực hiện nhiệm vụ:
Hs lắng nghe gợi ý của GV và suy nghĩ làm vào vở nháp.

* Báo cáo, thảo luận:
- GV yêu cầu HS thực hiện ví dụ.

- HS cả lớp quan sát, nhận xét.

* Kết luận, nhận định 1:
-  GV khẳng định những câu trả lời đúng.

- GV nhắc lại công thức tính diện tích xung quanh và thể tích hình hộp chữ nhật, hình lập phương.
	1. Nhắc lại công thức tính diện tích xung quanh và thể tích

* Hình hộp chữ nhật:
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Thuc hanh 2: Tao lap hinh ldng tru dimg tam giac co6 kich thide ba canh day 1a 2 cm,
3 cm, 4 cm va chidu cao 3,5 cm theo huéng dan sau:

— V& ba hinh chit nhat vér kich thwde nhu Hinh 5a.

— Gép cac canh BN va CP sao cho canh AM tring véi A'M, ta duoc hinh lang tru dimg
tam giac ABC. MNP (Hinh 5b).

A 2 B 4cm C 3cm A’ B [
g

g
v R
-

M N 3 M B o

M
a b)
Hinh 5

Thuc hanh 3: Tao lap hinh lang tru dimg c6 day 1a hinh vuéng canh 3 cm va chiéu
CRREZES o BE®





Diện tích xung quanh: Sxq = 2(a + b).h

Thể tích: V = a.b.h = Sđáy.h

* Hình lập phương:
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1. Quan sat hai hinh lang tru N
= dimg trong Hinh 6. Tim d6
dai cac canl: 9cm
= 7 em
2) AA, CC', A'B', A'C'
(Hinh 6a). ¢ B
b) QH, PG, NF, PQ 3 emND—"F em
(Hinh 6b). A
A a

Hinh6

2. Quan sat hai hinh lang tru
dumg trong Hinh 7. E

B
a) Chi ra mat day va mat
bén ctia mdi hinh lang tru
1) G Hinh 7a, canh BE bing N
cac canh n.éq? O Hinh 7b, A '
canh MQ bang cac canh c

nao?

A 4 [s8/118 ML =




Diện tích xung quanh: Sxq = 4.a2
Thể tích: V = a3
Ví dụ 1: Tính diện tích xung quanh và thể tích của hình hộp chữ nhật có độ dài hai cạnh đáy là 30m và 20m, chiều cao 50m.

Giải:

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là:

Sxq = 2.(30 + 20).50 = 5 000 (m2)

Thể tích hình hộp chữ nhật là:

V = 30. 20. 50 = 30 000 (m3)


Hoạt động 2.2: Một số bài toán thực tế (25 phút)
a) Mục tiêu:
- HS giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với việc tính diện tích xung quanh và thể tích của hình hộp chữ nhật, hình lập phương.

b) Nội dung:
- Thực hiện ví dụ 2; 3.

- Vận dụng làm bài tập thực hành SGK/trang 52.

c) Sản phẩm:
- Bài giải ví dụ 2; 3.

- Lời giải bài thực hành SGK/trang 52.

d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1
- Yêu cầu HS đọc ví dụ 2.

- Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi trả lời các câu hỏi sau:

+ Quan sát cửa lớn, cửa sổ có dạng hình gì?

+ Sơn xung quanh là sơn các mặt nào của căn phòng? 

+ Chi phí tính như thế nào?

* HS thực hiện nhiệm vụ 1
- HS hoạt động nhóm đôi.

- HS ghi ví dụ 2 vào vở.

* Báo cáo, thảo luận
- Yêu cầu lần lượt các HS lên thực hiện.

- HS khác nhận xét.

* Kết luận, nhận định
- GV nhận xét bài làm của HS và chỉnh sửa nếu có.
	Ví dụ 2: 

Giải:

Diện tích xung quanh của căn phòng:

2. (6 + 4). 3 = 60 (m2)

Diện tích cửa sổ lớn và cửa sổ:

2. 1,5 + 1.1 = 4 (m2)

Diện tích cần phải sơn:

60 – 4 = 56 (m2)

Chi phí cần để sơn:

56 . 30 000 = 1 680 000 (đồng)

	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
- Yêu cầu HS đọc ví dụ 3 và suy nghĩ trả lời:

+ Để tính thể tích phần còn lại của khối gỗ ta tính như thế nào?

* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS lần lượt thực hiện ví dụ 3 vào vở.

* Báo cáo, thảo luận
- Yêu cầu lần lượt các HS lên thực hiện.

- HS khác nhận xét.

* Kết luận, nhận định
- GV nhận xét bài làm của HS và chỉnh sửa nếu có.
	Ví dụ 3: 

Giải:

Thể tích của khối gỗ khi chưa bị cắt là:

12.20.10 = 2 400 (cm3)

Thể tích phần khối gỗ bị cắt đi là: 

8.8.8 = 512 (cm3)

Thể tích phần còn lại của khối gỗ là:

2 400 – 512 = 1 888 (cm3)

	* GV giao nhiệm vụ học tập 3
- Yêu cầu HS đọc thực hành SGK trang 52 và suy nghĩ trả lời:

+ Phân tích khối bê tông thành hai khối hộp chữ nhật nào?

+ Chỉ ra mặt nào không cần sơn?

* HS thực hiện nhiệm vụ 3:
- HS lần lượt thực hiện thực hành vào vở.

* Báo cáo, thảo luận
- Yêu cầu lần lượt các HS lên thực hiện.

- HS khác nhận xét.

* Kết luận, nhận định
- GV nhận xét bài làm của HS và chỉnh sửa nếu có.
	Thực hành SGK trang 52: 

Giải:

Diện tích của khối bê tông cần sơn là:

2.(4 + 5). 5 + 2.(10 + 6). 3 +10.6 = 246 (m2)

Chi phí để sơn là:

246 . 25 000 = 6 150 000 (đồng)

Thể tích của khối bê tông là:

4.5.5 + 10.6.3 = 280 (m3)




Hướng dẫn tự học ở nhà (2 phút)
- Học thuộc các công thức tính diện tích xung quanh và thể tích của hình hộp chữ nhật, hình lập phương.

- Xem lại các bài tập đã giải.

- Làm bài tập 1 SGK/trang 53.

- Xem trước phần vận dụng.

Tiết 2: 

3. Hoạt động 3: Luyện tập (30 phút)

a) Mục tiêu: 

- HS biết được công thức tính diện tích xung quanh và thể tích của hình hộp chữ nhật, hình lập phương.

- Giải được các bài tập có nội dung gắn với thực tiễn ở mức độ đơn giản.
b) Nội dung: Làm các bài tập thực hành 1, 2, 3 SGK trang 53.

c) Sản phẩm: Lời giải các bài tập thực hành 1, 2, 3 SGK trang 53.

d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 

 Thực hiện bài 1 SGK/53

Yêu cầu HS đọc đề và thảo luận nhóm 4 học sinh làm bài 1

* HS thực hiện nhiệm vụ 1: 

- HS thảo luận nhóm thực hiện bài 1.

* Báo cáo, thảo luận : 
- Đại diện 1 nhóm lên bảng thực hiện.

- Cả lớp quan sát và nhận xét.

* Kết luận, nhận định: 

- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.

- Tuyên dương HS (nếu làm đúng).
	3. Luyện tập

Bài 1 SGK/53

Giải:

Diện tích của tấm bìa:

6 . 25 = 150 (cm2)

Thể tích con xúc xắc:

53 = 125 (cm3)

	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 

 Thực hiện bài 2 SGK/53

Yêu cầu HS đọc đề và làm bài 2

* HS thực hiện nhiệm vụ 2: 

- HS thực hiện bài 2.

* Báo cáo, thảo luận : 
- 2 HS lần lượt lên bảng thực hiện.

- Cả lớp quan sát và nhận xét.

* Kết luận, nhận định: 

- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.

- Tuyên dương HS (nếu làm đúng).
	Bài 2 SGK/53

Giải:

Diện tích toàn phần của hình hộp:

2.(4 + 2).3 + 2.2.4 = 52 (cm2)

Thể tích của hình hộp:

4.2.3 = 24 (cm3)

	* GV giao nhiệm vụ học tập 3: 

 Thực hiện bài 3 SGK/53

Yêu cầu HS đọc đề và làm bài 3

* HS thực hiện nhiệm vụ 3: 

- HS thực hiện bài 3.

* Báo cáo, thảo luận : 
- 2 HS lần lượt lên bảng thực hiện.

- Cả lớp quan sát và nhận xét.

* Kết luận, nhận định: 

- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.

- Tuyên dương HS (nếu làm đúng).
	Bài 3 SGK/53

Giải:

Thể tích còn lại của chiếc bánh kem là:

30. 20 .15 – 5. 5.5 = 8 875 (cm3)


4. Hoạt động 4: Vận dụng (15 phút)
a) Mục tiêu:
- Vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết các bài toán thực tế.

b) Nội dung:
- HS quan sát hình 4 SGK trang 52.

- Em hãy giúp bạn Na tính thể tích hòn đá.

c) Sản phẩm:
- Lời giải bài vận dụng.

d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 

Thực hiện vận dụng SGK/52.

Yêu cầu HS đọc đề và trả lời câu hỏi:

- Giữa hình 4a và hình 4b có điểm gì khác nhau? Sự chênh lệch đó cho ta biết điều gì?

* HS thực hiện nhiệm vụ 1: 

- HS thực hiện vận dụng.

* Báo cáo, thảo luận : 
- HS đứng tại chỗ trả lời câu hỏi.

- Cả lớp quan sát và nhận xét.

* Kết luận, nhận định: 

- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.

- Tuyên dương HS (nếu làm đúng).
	Vận dụng

Thể tích hòn đá là: 

20. 50 . 25 – 50.20.20 = 5 000 (cm3)




*Giao nhiệm vụ 2: 

- GV hỏi HS: Sau bài học này các em làm được những gì?

- HS trả lời: 

+ Biết được công thức tính diện tích xung quanh và thể tích của hình hộp chữ nhật, hình lập phương.

+ Tính được diện tích xung quanh và thể tích của một số hình trong thực tiễn có dạng hình hộp chữ nhật, hình lập phương.

* Yêu cầu HS thực hiện nhiệm vụ tự học theo cá nhân.
- Xem lại các bài tập đã làm trong tiết học.

- Học thuộc công thức tính diện tích xung quanh và thể tích của hình hộp chữ nhật, hình lập phương.

- Làm bài tập 1, 2 SBT trang 56.

- Chuẩn bị giờ sau: “Bài 3. Hình lăng trụ đứng tứ giác. Hình lăng trụ đứng tam giác”

Ngày soạn: 19/09/2023
Ngày dạy: 20 - 22/09/2023
Bài 3: HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG TAM GIÁC. HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG TỨ GIÁC.
Thời gian: 02 tiết từ tiết 05 – 06

I. MỤC TIÊU:

1. Về kiến thức: 

- HS nhận biết được (trực quan) các yếu tố của hình lăng trụ đứng tam giác, tứ giác (đỉnh, cạnh, mặt đáy, mặt bên, chiều cao).

- Biết gọi tên, vẽ hình lăng trụ đứng trên giấy và trên App Geogebra
2.Về năng lực:

- Năng lực chung:  Tự học, giải quyết vấn đề, tư duy, tự quản lý, giao tiếp, hợp tác.

- Năng lực chuyên biệt: Biết vẽ hình lăng trụ đứng, nhận dạng hình lăng trụ đứng trong thực tế.

3. Về phẩm chất: Tập trung, cẩn thận, chính xác

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Giáo viên:  

- SGK, kế hoạch bài dạy, thước thẳng, bảng phụ, Tivi, mô hình lăng trụ đứng tam giác, tứ giác, tranh vẽ một số vật thể trong không gian, thước kẻ, phấn màu, App Geogebra

2. Học sinh: SGK, các vật thể có dạng hình lăng trụ đứng tam giác, tứ giác.

III. Tiến trình dạy học:
1. Hoạt động 1: Khởi động (5 phút)

a) Mục tiêu: GV giới thiệu và làm quen các hình trụ tam giác, tứ giác trong thực tiễn
b) Nội dung:

- Giới thiệu và làm quen các hình trụ tam giác, tứ giác trong thực tiễn
A. KHỞI ĐỘNG: 

HOẠT ĐỘNG 1: Tình huống xuất phát 
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Mục tiêu:  Giới thiệu và làm quen các hình trụ tam giác, tứ giác trong thực tiễn
b) Nội dung  : Giới thiệu và làm quen các hình trụ tam giác, tứ giác trong thực tiễn 
c)  Sản phẩm: HĐKĐ: Hình lăng trụ đứng tam giác, tứ giác

d) Tổ chức thực hiện:

* GV giao nhiệm vụ học tập:  Hãy đọc và trả lời cá nhân các câu hỏi phần HĐKĐ

* HS thực hiện nhiệm vụ: HS đọc đề và đưa ra câu trả lời
* Kết luận, nhận định:
- GV chốt lại câu trả lời của HS; nhận xét tinh thần tham gia HĐ trả lời của HS.

- GV đặt vấn đề vào bài mới.
2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức. (40 phút)

Hoạt động 1: Hình lăng trụ đứng tam giác, hình lăng trụ đứng tứ giác

a) Mục tiêu: 

- Nhận diện và mô tả các yếu tố cơ bản như đỉnh, cạnh, mặt đáy, mặt bên, chiều cao của hình lăng trụ
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b) Nội dung: Hãy lần lượt đọc và trả lời các câu hỏi phần: 

-Tìm hiểu về hình lăng trụ đứng tam giác và tứ giác: GV hướng dẫn HS quan sát hình 2, hình 3 để mô tả các  đỉnh, cạnh mặt bên, chiều cao và mặt đáy hình lăng trụ đứng.

* Chú ý: Hình hộp chữ nhật, hình lập phương là hình lăng trụ đứng Tứ giác

* Thực Hành 1: Quan sát hình lăng trụ đứng tứ giác trong Hình 3

a) Hãy chỉ ra các mặt đáy và mặt bên của lăng trụ đứng tứ giác

b) Cạnh bên AE bằng các cạnh nào ?

* Vận dụng 1:
c) Sản phẩm: Hình lăng trụ đứng

d) Tổ chức thực hiện:

* GV giao nhiệm vụ học tập:  GV lần lượt giao các nhiệm vụ sau:

- Hãy đọc đề và trả lời cá nhân các câu hỏi phần HĐKP 

- Hãy đọc đề và thảo luận chung (cả lớp) để trả lời cá nhân các câu hỏi phần Tìm hiểu về hình Lăng trụ đứng
- Hãy đọc đề để trả lời cá nhân các câu hỏi phần TH 1, vận dụng 1/ tr56 sgk.

* HS thực hiện nhiệm vụ: HS đọc đề và lần lượt đưa ra câu trả lời
* Kết luận, nhận định:
- GV chốt lại câu trả lời của HS; nhận xét tinh thần tham gia HĐ trả lời của HS.

- GV có thể ghi điểm khá, giỏi cho HS trả lời đúng để khuyến khích học sinh (nếu cần).
 Hoạt động 2: Tạo lập Hình lăng trụ đứng tam giác và hình lăng trụ đứng tứ giác
a) Mục tiêu: 

- Giúp HS biết cách vẽ và tạo hình lăng trụ đứng tam giác.

b) Nội dung:
- Lăng trụ đứng tam giác.

* Thực Hành 2:

* Thực Hành 3: Tạo lập hình lăng trụ đứng có đáy là hình vuông cạnh 3 cm và chiều cao 5 cm

* Vận dụng 2: Tạo lập hình lăng trụ đứng có đáy là tam giác đều cạnh 3 cm và chiều cao 4 cm
c) Sản phẩm: 
- HS biết cách vẽ lăng trụ đứng tam giác đều và hình lăng trụ đứng có đáy là hình vuông.

d) Tổ chức thực hiện:

* GV giao nhiệm vụ học tập:  GV lần lượt giao các nhiệm vụ sau:

- Hãy đọc đề trả lời các câu hỏi phần TH 2, 3 và vận dụng 2/tr56 sgk.

* HS thực hiện nhiệm vụ: Cá nhân 

* Kết luận, nhận định:
- GV có thể ghi điểm khá, giỏi cho HS vẽ đúng để khuyến khích học sinh (nếu cần)

Hoạt động 3: LUYỆN TẬP ( 35phút)

a) Mục tiêu: Củng cố kỹ năng xác định các yếu tố của lăng trụ đứng

b) Nội dung : Xác định các yếu tố của lăng trụ đứng

c) Sản phẩm: Bài 1, 2,3,4 /56,58 sgk 

d) Tổ chức hoạt động : Cá nhân

Hoạt động 4: VẬN DỤNG ( 10phút)

a) Mục tiêu: 

- Giúp HS biết cách vẽ hình lăng trụ đứng tam giác, tứ giác. 

- Dùng ứng dụng Geogebra vẽ tạo hình lăng trụ đứng tam giác, tứ giác và áp dụng thực tế ảo trong App Geogebra
 
b) Nội dung  : Lăng trụ đứng tam giác, tứ giác.

- Hãy vẽ theo hình a, rồi cắt gấp lại để được lăng trụ đứng hình b
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  - Dùng App Geogebra 3D hoặc phần mềm Geogebra Classic vẽ hình lăng trụ đứng tam giác, tứ giác

c) Sản phẩm: HS biết cách vẽ hình lăng trụ đứng tam giác, tứ giác.

d) Tổ chức thực hiện:

* GV giao nhiệm vụ học tập:  

- GV hướng dẫn HS xem clip hướng dẫn tạo hình lăng trụ đứng tam giác, tứ giác qua kênh Youtube sau. https://youtu.be/hh4tL5rEhlY . 

Hoặc https://youtu.be/qcfhDA2zAS4 

* HS thực hiện nhiệm vụ: Cá nhân 

* Kết luận, nhận định:
- GV có thể ghi điểm khá, giỏi cho HS vẽ đúng để khuyến khích học sinh (nếu cần)

* Hướng dẫn tự học
- Xem lại bài học (các kiến thức trọng tâm), làm lại các bài tập trong sgk vào vở BT.

- Mỗi HS làm một mô hình hình lăng trụ đứng hoặc dùng app vẽ 1 hình lăng trụ đứng
- Xem và soạn trước ở nhà nội dung bài học tiếp theo là §4.  Giới thiệu phần Em có biết ?

Ngày soạn: 25/09/2023
Ngày dạy: 27/9 - 04/10/2023
Bài 4: DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ THỂ TÍCH HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG TAM GIÁC. HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG TỨ GIÁC.
Thời gian: 03 tiết từ tiết 07 – 09
I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:

- Ghi nhớ công thức tính diện tích xung quanh, thể tích của hình lăng trụ đứng tam giác, hình lăng trụ đứng tứ giác.

2. Năng lực 

Năng lực chung:

- Năng lực tự chủ và tự học trong tìm tòi khám phá

- Năng lực giao tiếp và hợp tác trong trình bày, thảo luận và làm việc nhóm

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo trong thực hành, vận dụng.

Năng lực riêng: mô hình hóa toán học, giao tiếp toán học, giải quyết vấn đề toán học.

- Tính được diện tích xung quanh, thể tích của hình lăng trụ đứng tam giác, hình lăng trụ đứng tứ giác.
- Giải quyết một số vấn đề thực tiễn gắn với việc tính thể tích, diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng tam giác, hình lăng trụ đứng tứ giác.

3. Phẩm chất
- Cóý thức học tập, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo, có ý thức làm việc nhóm.

- Chăm chỉ tích cực xây dựng bài, có trách nhiệm, chủ động chiếm lĩnh kiến thức theo sự hướng dẫn của GV.

- Hình thành tư duy logic, lập luận chặt chẽ, và linh hoạt trong quá trình suy nghĩ; biết tích hợp toán học và cuộc sống.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1 - GV:  SGK, SGV, Tài liệu giảng dạy, giáo án PPT, PBT, tấm lịch để bàn,.

2 - HS: SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập (bút, thước...), bảng nhóm, bút viết bảng nhóm.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)

a) Mục tiêu:
- HS củng cố, nhớ lại kiến thức bài cũ.

- Tạo động cơ, hứng thú vào bài mới

b) Nội dung: GV phát phiếu bài tập nhỏ cho HS tự hoàn thành nhanh trong vòng 3 phút.

c) Sản phẩm: HS hoàn thiện đúng bài tập trong phiếu.

d) Tổ chức thực hiện: 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV phát phiếu bài tập và tổ chức cho HS hoàn thành bài cá nhân trong 3 phút.

PHIẾU BÀI TẬP.

Họ và tên:


Lớp:


? Quan sát hình và hoàn thành các bài tập sau:
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Bài 1. Tìm số thích hợp điền vào ô trống trong bảng sau:

	
	Hình lăng trụ đứng tam giác
	Hình lăng trụ đứng tứ giác

	Số mặt
	
	

	Số đỉnh
	
	

	Số cạnh
	
	

	Số mặt đáy
	
	

	Số mặt bên
	
	


Bài 2. Chọn chữ Đ (đúng), S (Sai) thích hợp cho ô trống trong bảng sau:

	
	Hình lăng trụ đứng tam giác
	Hình lăng trụ đứng tứ giác

	Các mặt đáy song song với nhau
	
	

	Các mặt đáy là tam giác
	
	

	Các mặt đáy là tứ giác
	
	

	Các mặt bên là hình chữ nhật
	
	

	Thể tích bằng diện tích đáy nhân với độ dài cạnh bên
	
	

	Diện tích xung quanh bằng chu vi đáy nhân với độ dài cạnh bên.
	
	


Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS nhớ lại kiến thức và thực hiện hoàn thành nhanh phiếu bài tập .

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

- GV thu chấm 5 bài nhanh nhất.

- GV mời một vài HS phát biểu, trình bày miệng đáp án của mình

Bước 4: Kết luận, nhận định:  GV nhận xét, đánh giá qua quá trình học bài cũ ở nhà của HS, sau đó dẫn dắt, kết nối vào bài mới.

[image: image20.png]


Bài 4: Diện tích xung quanh và thể tích của hình lăng trụ đứng tam giác, hình lăng trụ đứng tứ giác
B.HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

Hoạt động 1: Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng 

a) Mục tiêu:
- HS hiểu và ghi nhớ công thức tính diện tích xung quanh hình lăng trụ đứng và biết cách áp dụng công thức vào bài toán thực tế.

b) Nội dung: HS quan sát SGK, nghe giảng và thực hiện lần lượt các hoạt động, tiếp nhận kiến thức về tính diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng.

c) Sản phẩm: HS nhớ được công thức tính diện tích xung quanh hình lăng trụ đứng và áp dụng giải các bài tập liên quan.

d) Tổ chức thực hiện:

	HĐ CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

 - GV cho HS quan sát và hoạt động nhóm 4 thực hiện HĐKP1.

- GV mời đại diện các nhóm trình bày kết quả, sau đó dẫn dắt giới thiệu công thức tổng quát tính diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng:

Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng bằng chu vi đáy nhân với chiều cao.
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- GV chú ý thêm cho HS về công thức tính diện tích toàn phần của hình lăng trụ đứng:

Diện tích toàn phần của lăng trụ đứng bằng tổng diện tích xung quanh và diện tích hai đáy.

- GV cho HS tìm hiểu đề bài và cách giải như Ví dụ 1 rồi trình bày lại.

-  GV yêu cầu HS áp dụng hoàn thành Thực hành 1 vào vở cá nhân, sau đó trao đổi cặp đôi kiểm tra chéo đáp án:

+ GV yêu cầu HS phát biểu chỉ ra mặt bên, mặt đáy của hình lăng trụ trong Hình 2.

+ GV cho HS áp dụng công thức tính diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

- HS thảo luận nhóm 4 HĐKP1: các thành viên trao đổi, viết kết quả vào bảng nhóm.

- GV bao quát, hỗ trợ các nhóm.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

- HĐ nhóm: Đại diện HS trình bày bài làm của nhóm mình.

- HĐ cá nhân/cặp đôi:  HS hoàn thành vở, giơ tay trình bày miệng/ trình bày bảng. 

Bước 4: Kết luận, nhận định:

GV đánh giá quá trình tiếp nhận kiến thức của HS, nhắc nhở HS hoàn thành vở đầy đủ, mời 1 -2 HS phát biểu lại công thức tính diện tích xung quanh và diện tính toàn phần của hình lăng trụ đứng
	1. Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng

HĐKP1:
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a) Tổng diện tích ba mặt bên của hình lăng trụ đứng là:

2.3,5 + 4.3,5 + 3.3,5 = 31,5 (cm2)

b)  Cđáy .h = (4+3+2).3,5 =  31,5 (cm3)

c) Kết quả của câu a giống kết quả của câu b.

[image: image24.png]


Kết luận:
Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng bằng chu vi đayý nhân với chiều cao.
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([image: image27.png]


là chu vi đáy, h là chiều cao)

Chú ý: Diện tích toàn phần của lăng trụ đứng bằng tổng diện tích xung quanh và diện tích hai đáy.

Thực hành 1: 

[image: image28.png]



 Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng là:

7.6 + 5.6 + 4.6 + 4.6 = 120 (cm2)


Hoạt động 2: Thể tích của hình lăng trụ đứng

a) Mục tiêu:
- HS hiểu và ghi nhớ công thức tính thể tích hình lăng trụ đứng và biết cách áp dụng công thức tính thể tích vào bài toán thực tế.

b) Nội dung: HS chú ý các hoạt động trong SGK, thực hiện lần lượt các yêu cầu của GV, tiếp nhận kiến thức về tính thể tích của hình lăng trụ đứng.

c) Sản phẩm: HS nhớ được công thức tính thể tích của hình lăng trụ đứng và áp dụng giải các bài tập liên quan.

d) Tổ chức thực hiện: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

- GV yêu cầu hoạt động nhóm thực hiện lần lượt các yêu cầu hoàn thành HĐKP2. 

- GV dẫn dắt, giảng giải để cho HS tiếp nhận công thức tính thể tích lăng trụ đứng tam giác, hình lăng trụ đứng tứ giác.

Thể tích của hình lăng trụ đứng bằng diện tích đáy nhân với chiều cao.
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- GV lưu ý cho HS: 

+ Trong HĐKP2, đối với trường hợp đáy là một tam giác không vuông, ta có thể chọn đỉnh có góc lớn nhất rồi vẽ đường cao của tam giác ở đáy. 

+ Khi đó tam giác ở đáy được chia thành hai tam giác vuông và thể tích của hình lăng trụ đứng bằng tổng thể tích của hai hình lăng trụ thành phần có đáy là tam giác vuông.

+ Công thức thể tích vẫn là V = S.h. Đối với đáy là một đa giác bất kì cũng có thể dùng cách thực hiện tương tự.

- GV cho HS tìm hiểu đề bài và cách giải như Ví dụ 2 rồi trình bày lại.

-  GV yêu cầu HS thảo luận cặp đôi áp dụng công thức hoàn thành Thực hành 2 vào vở cá nhân.

+ GV hướng dẫn HS dùng công thức tính diện tích xung quanh và chú ý tam giác đáy là tam giác đều.

- GV cho HS tự hoàn thành Thực hành 3 vào vở, sau đó trao đổi cặp đôi kiểm tra chéo đáp án.

+ Gv hướng dẫn HS xác định hai đáy của hình lăng trụ

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

- HS thực hiện các hoạt động, giải các bài tập theo yêu cầu của GV để tiếp nhận công thức tính thể tích của hình lăng trụ đứng .

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

- HĐ nhóm: Đại diện HS trình bày kết quả

- HĐ cá nhân: HS hoàn thành bài tập vào vở cá nhân, giơ tay trình bảng.

- Lớp chú ý nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Kết luận, nhận định: 

GV tổng quát kiến thức, đánh giá quá trình học và tiếp nhận kiến thức của HS. Gv mời một vài học sinh phát biểu lại công thức tính thể tích của hình lăng trụ đứng. 
	2. Thể tích của hình lăng trụ đứng

HĐKP2:
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a) Thể tích của hình hộp chữ nhật là: V = 4.3.6 = 72 (cm3)

b) Vì hình hộp cắt đi một nửa thì được hình lăng trụ đứng nên dự đoán thể tích của hình lăng trụ đứng tam giác bằng một nửa thể tích hình hộp chữ nhật ở câu a.

c) Sđáy = 4.3:2 = 6 (cm2)

Sđáy. h = 6.6 = 36 (cm3)

d) Sđáy. h = 36 = [image: image32.png]


. 72 =[image: image34.png]


 .Vhình hộp
Vậy Sđáy. h và kết quả dự đoán ở câu b là như nhau.
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Kết luận:

Thể tích của hình lăng trụ đứng bằng diện tích đáy nhân với chiều cao.
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là diện tích đáy, h là chiều cao)
Thực hành 2:
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Diện tích xung quanh của cột bê tông đó là:

Sxq = Cđáy . h = (0,5 + 0,5 +0,5). 2 = 3 (m2)

Thực hành 3:
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Diện tích đáy của lăng trụ là:

Sđáy = (5+8).4:2 = 26 (cm2)

Thể tích hình lăng trụ đứng trong Hình 5 là:

V = Sđáy . h = 26 . 12 = 312 (cm3)


Hoạt động 3: Diện tích xung quanh và thể tích của một số hình khối trong thực tiễn 

a) Mục tiêu:
- HS biết cách áp dụng các công thức tính diện tích xung quanh, thể tích của hình đã học để biết cách tính diện tích xung quanh và thể tích của một số hình khối trong thực tiễn.

b) Nội dung: HS tìm hiểu kiến thức trong SGK, chú ý và lần lượt thực hiện các hoạt động của GV để luyện tập rèn luyện kĩ năng tính diện tích xung quanh và thể tích của một số hình khối trong thực tiễn.

c) Sản phẩm: HS giải quyết được một số bài toán tính diện tích xung quanh và thể tích của một số hình khối trong thực tiễn.

d) Tổ chức thực hiện: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

- GV tổ chức hoạt động nhóm cho HS đọc, tìm hiểu Ví dụ 3, Ví dụ 4 và trao đổi trình bày lại vào vở. 

+ Ví dụ 3: GV chuẩn bị tấm lịch để bàn, yêu cầu 1,2 HS đo rồi tính trực tiếp [image: image43.png]


giúp HS hứng thú hơn trong học tập.

- GV yêu cầu HS trao đổi nhóm đôi thực hiện Thực hành 4:

+ GV hướng dẫn HS cách tính thể tích của khối bê tông với chú ý đáy là tam giác vuông.

- GV tổ chức cho HS giải bài Vận dụng theo nhóm:

+ GV lưu ý HS các vấn đề: Xác định đáy và các mặt bên của hình lăng trụ [image: image45.png]


 Xác định mặt nào cần sơn [image: image47.png]


Lập công thức tính diện tích cần sơn.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

- HS thực hiện hoàn thành các bài tập ví dụ và các bài thực hành, vận dụng theo sự điều hành, tổ chức củ GV để rèn luyện kĩ năng tính toán.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

- HĐ nhóm: Đại diện HS trình bày kết quả.

- HĐ cá nhân: HS giơ tay phát biểu trình bày bảng.

- Lớp chú ý nghe, nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Kết luận, nhận định: 

GV đánh giá quá trình tham gia tiếp nhận kiến thức của HS, yêu cầu HS hoàn thành vở đầy đủ và mời một vài bạn nhắc lại cách diện tích xung quanh về thể tích của một số hình khối.
	3. Diện tích xung quanh và thể tích của một số hình khối trong thực tiễn

Thực hành 4.

[image: image48.png]



Thể tích khối bê tông là: 

V = Sđáy . h 

=[image: image50.png]


. 24.7. 22 = 1848 (m3)
Vận dụng:
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Chiếc hộp hình lăng trụ có 2 đáy là hình thang và các mặt bên là hình chữ nhật. 

Diện tích xung quanh chiếc hộp là:

Sxq = Cđáy . h

= (6+4+8+4+10).3 = 96 (cm2)

Diện tích 2 đáy là:

S2đáy = (10+4).8: 2 . 2 = 112 (cm2)

Các mặt cần sơn gồm hai mặt đáy và 3 mặt bên (trừ mặt bên dưới)

[image: image53.png]


Diện tích phần cần sơn là:

96 + 112 –8.3 = 184 (cm2)


C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

a) Mục tiêu:
- HS củng cố và rèn luyện kĩ năng áp dụng công thức tính diện tích xung quanh, thể tích của hình lăng trụ đứng tam giác, hình lăng trụ đứng tứ giảc để giải một số bài toán.

b) Nội dung: HS thực hiện giải các bài tập theo sự phân công của GV.

c) Sản phẩm học tập: HS giải đúng các bài tập được giao.

d) Tổ chức thực hiện: 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV yêu cầu tự hoàn thành cá nhân các bài tập 1, 4, 6 (SGK – tr 62,63) vào vở. 

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

- HS thực hiện hoàn thành bài cá nhân hoặc trao đổi cặp đôi các bài tập giáo viên yêu cầu.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

- Mỗi bài tập, GV mời đại diện 1-2 HS trình bày bảng.

Kết quả:

Bài 1:
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Diện tích xung quanh của chiếc hộp là:

Sxq = Cđáy . h = (20+12+16). 25 = 1200 (cm2)

Bài 4:
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Diện tích đáy là: (8+4).3:2 = 18 (cm2)

Thể tích lăng trụ đứng là: V = Sđáy . h = 18.9 = 162 (cm3)
Bài 6:
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  Diện tích đáy của lăng trụ là:  [image: image58.png]L :
~.3.6+-.4.6=21



 (cm2)

  Tính thể tích lăng trụ đứng là: V = Sđáy .h = 21.7= 147 (cm3)
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV chữa bài, chốt đáp án, tuyên dương các bạn hoàn thành bài nhanh và đúng.

- GV chú ý cho HS các lỗi sai hay mắc phải và chốt lại một lần nữa các công thức tính diện tích xung quanh và thể tích cần nhớ.

D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

a) Mục tiêu:
- Học sinh thực hiện làm bài tập vận dụng để nắm vững và ghi nhớ kiến thức.

- HS thấy sự gần gũi toán học trong cuộc sống, vận dụng kiến thức vào thực tế, rèn luyện tư duy toán học qua việc giải quyết vấn đề toán học

b) Nội dung: HS thực hiện trao đổi, thảo luận nhóm hoàn thành các bài tập GV yêu cầu.

c) Sản phẩm: HS hiểu và giải đúng các bài tập được giao.

d) Tổ chức thực hiện: 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV dẫn dắt, hướng dẫn và yêu cầu HS hoàn thành bài tập vận dụng sau:Bài 2 + Bài 3 + Bài 5 (SGK – tr 63). 

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện lần lượt các yêu cầu của GV.  

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

- Mỗi BT đại diện 1-2 HS trình bày bảng. 

Kết quả:

Bài 2. 

Diện tích tấm bạt có thể phủ kín toàn bộ lều (không tính mặt tiếp giáp với đất) là:

S = Sxq + Sđáy = (4+2,5+2,5).6 + [image: image60.png]


.4.1,5=57 (m2)

Thể tích của chiếc lều là: V = Sđáy.h = [image: image62.png]


.4.1,5.6=12 (m3)

Bài 3. 

a) Diện tích xung quanh của lăng trụ là: (4+8+5+5). 12 = 264 (dm2)

Diện tích đáy của lăng trụ là: (5+8).4:2 = 26 (dm2)

Diện tích cần sơn là: Sxq + 2. Sđáy = 264  + 2. 26 = 316 (dm2)

b) Thể tích bục là: V = Sđáy . h = 26. 12 = 312 (dm3)

Bài 5:

Diện tích đáy hình thang là: (2+2+9).4:2 = 26 (m2)

Thể tích khối bê tông đó là: V = Sđáy . h = 26. 6 = 156 (m3)

Chi phí để đúc khối bê tông đó là: 156 . 1,2 = 187,2 (triệu đồng)

Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV chốt đáp án bài toán thực tế, lưu ý HS lỗi sai.

- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức và lưu ý thái độ tích cực, khi tham gia trò chơi.

* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

- Ghi nhớ kiến thức trong bài. 

- Hoàn thành các bài tập SBT.

- Chuẩn bị bài sau “ Bài 5. Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Các bài toán đồ đạc và gấp hình”.

Ngày soạn: 04/10/2023
Ngày dạy: 06/10/2023
Bài 5: HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH TRẢI NGHIỆM: CÁC BÀI TOÁN VỀ ĐO ĐẠC VÀ GẤP HÌNH.
          Thời gian: 01 tiết từ tiết 10

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:

- Thực hành tính diện tích bề mặt và thể tích một số hình trong thực tiễn.

- Biết cách thực hiện một dự án gồm các bước: chuẩn bị, thực hiện, báo cáo tổng kết.

- Biết cách ước lượng rồi so sánh với số đo thực tế.

- Biết cách ghi chép một bài thực hành cho hợp lí và khoa học.

- Biết cách cắt, dán, rồi sắp xếp các chiếc hộp không những đúng mà còn tiện dụng và đẹp.

2. Năng lực 

Năng lực chung:

- Năng lực tự chủ và tự học trong tìm tòi khám phá

- Năng lực giao tiếp và hợp tác trong trình bày, thảo luận và làm việc nhóm

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo trong thực hành, vận dụng.

Năng lực riêng: tư duy và lập luận toán học, mô hình hóa toán học, sử dụng công cụ, phương tiện học toán, giải quyết vấn đề.

- Tính diện tích các bề mặt và thể tích một số hình trong thực tế

- Làm hộp quà hình hộp chữ nhật, hình lăng trụ tam giác có nắp.

3. Phẩm chất
- Có ý thức học tập, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo, có ý thức làm việc nhóm.

- Chăm chỉ tích cực xây dựng bài, có trách nhiệm, chủ động chiếm lĩnh kiến thức theo sự hướng dẫn của GV.

- Hình thành tư duy logic, lập luận chặt chẽ, và linh hoạt trong quá trình suy nghĩ; biết tích hợp toán học và cuộc sống.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1 - GV:  SGK, SGV, Tài liệu giảng dạy, giáo án PPT, PBT,..

2 - HS: SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập (bút, thước...), bảng nhóm, bút viết bảng nhóm

+ Thước đo độ dài (thước mét, thước dây cuộn dài khoảng 20m, thước kẻ 20 cm); Giấy A4, bút đánh dấu trên các vật liệu (giấy, gỗ, gạch đá hoa, bê tông).; máy tính cầm tay, phiếu học tập cá nhân và nhóm.

+ Tấm bìa, thước kẻ, bút, kéo, keo dán, compa.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)

a) Mục tiêu:
- Củng cố lại kiến thức tính diện tích và thể tích của một số hình đã học

b) Nội dung: HS nhớ lại các thức tính diện tích và thể tích của các hình đã học để tham gia trò chơi và trả lời câu hỏi.

c) Sản phẩm: HS trả lời được các câu hỏi trong trò chơi .

d) Tổ chức thực hiện: 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV tổ chức cho HS tham gia trò chơi ôn lại kiến thức liên quan đến tính diện tích và thể tích của một số hình đã học 

- GV chiếu Slide , tổ chức củng cố HS qua trò chơi.

Câu 1. Em hãy nêu công thức tính diện tích xung quanh và công thức tính thể tích của hình hộp chữ nhật?

GV hỏi thêm: “Muốn tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật, ta làm thế nào?”

Câu 2.  Công thức tính diện tích xung quanh và công thức tính thể tích của hình lập phương?

GV hỏi thêm: “Muốn tính diện tích toàn phần của hình lập phương, ta làm thế nào?”
Câu 3. Nêu công thức tính diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng?

GV hỏi thêm: “Muốn tính diện tích toàn phần của hình lập phương, ta làm thế nào?”

Câu 4. Nêu công thức tính thể tích của hình lăng trụ đứng?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS nhớ lại công thức tính diện tích và thể tích các hình không gian đã học trong chương và giơ tay trình bày câu trả lời.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

- HS giơ tay, trả lời các câu hỏi trong trò chơi .

Kết quả:

Câu 1. 
Công thức tích diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật:
[image: image64.png]'xq



 = [image: image66.png]


 = 2. (a + b) . h

Công thức tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật:

[image: image68.png]


 =[image: image70.png]'xq



 + S2đáy= 2. (a + b) . h + 2.a.b

Câu 2. 

Công thức tích diện tích xung quanh của hình lập phương: [image: image72.png]'xq



 = 4.a2
Công thức tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật: V= a3

Câu 3. 

Công thức tích diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng:
[image: image74.png]'xq



 = [image: image76.png]



Công thức tính diện tích toàn phần của hình lăng trụ đứng:

[image: image78.png]


 = [image: image80.png]'xq



  + S2đáy
Câu 4. 
Công thức tính thể tích của hình lăng trụ đứng:

[image: image82.png]


= [image: image84.png]



Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá kết quả của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt, kết nối HS vào bài thực hành: Sau bài học hôm nay chúng ta sẽ biết cách vận dụng các công thức trên để giải các bài toán về đo đạc và gấp hình.

B.HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

Tính diện tích các bề mặt và thể tích của một số hình trong thực tế

a) Mục tiêu:
- Làm quen với ước lượng kích thước của một số hình thường gặp.

- Biết cách đo kích thước và áp dụng công thức để tích được diện tích các bề mặt và thể tích của một số hình trong thực tế.

- Biết cách ước lượng rồi so sánh với số đo thực tế.

- Biết cách ghi chép một bài thực hành cho hợp lí và khoa học.

b) Nội dung: 

- GV hướng dẫn, gợi ý, hỗ trợ

- Các nhóm tiến hành tính diện tích các bề mặt và thể tích một số hình trong thực tế.

c) Sản phẩm: Phiếu học tập có kết quả số đo ước lượng và số đo thực tế.

d) Tổ chức thực hiện: 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

- Gv yêu cầu HS đọc, tìm nội dung SGK Mục tiêu, Chuẩn bị, Hoạt động 1. Tính diện tích bề mặt và thể tích của một số đồ vật có dạng hình hộp chữ nhật
- GV yêu cầu HS thực hiện Hoạt động 1 theo cá nhân: Thực hiện đo một số đồ vật có dạng hình hộp chữ nhật: quyển vở, quyển sách, hộp bút, cặp sách,…

 + Ghi tên đồ vật

+ Ước lượng kích thước của các đồ vật

+ Chọn thước phù hợp để đo kích thước của các đồ vật rồi tính diện tích, thể tích các vật đó, hoàn thành kết quả vào phiếu học tập.

- GV yêu cầu HS đọc, tìm hiểu nội dung Hoạt động 2. Tính diện tích xung quanh và thể tích của phòng học. 
- GV tổ chức chia lớp thành 4 nhóm tương ứng với 4 tổ thực hiện các yêu cầu của Hoạt động 2 theo nhóm: Thực hiện đo kích thước phòng học:

+ Ghi tên phòng học cần đo

+ Ước lượng kích thước của phòng học trước khi đo.

+ Tính diện tích xung quanh và thể tích từ số đo ước lượng và số đo thực tế.

+ Ghi cả hai kết quả vào phiếu học tập để so sánh và rút kinh nghiệm.

- GV yêu cầu HS đọc, tìm hiểu nội dung Hoạt động 3. Treo phiếu học tập + kết quả của cá nhân, nhóm.

+ Cho HS so sánh kích thước ước lượng và kích thước sau khi đo, rút ra bài học kinh nghiệm. 

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

HS thực hiện các hoạt động theo sự điều hành và chỉ dẫn của giáo viên. 

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

- Hoạt động cá nhân: HS hoàn thành vào bảng kết quả Phiếu học tập 1:

PHIẾU HỌC TẬP 1

Tính diện tích bề mặt và thể tích của một số đồ vật có dạng hình hộp chữ nhật (quyển vở, quyển sách, hộp bút, cặp sách)

Họ và tên:


Lớp:


	Tên đồ vật
	Chiều dài
	Chiều rộng
	Chiều cao
	Thể tích
	Thể tích

	
	Ước lượng
	Thực tế
	Ước lượng
	Thực tế
	Ước lượng
	Ước lượng
	Ước lượng
	Thực tế
	Ước lượng
	Thực tế

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Nhận xét: 

- Hoạt động nhóm: Các thành viên tham gia thảo luận và hoàn thành vào phiếu bài tập nhóm, GV mời đại diện các nhóm trình bày.

PHIẾU HỌC TẬP 2

Tính diện tích xung quanh và thể tích của phòng học

Họ và tên:


Lớp:


	Tên phòng học
	Chiều dài
	Chiều rộng
	Chiều cao
	Thể tích
	Thể tích

	
	Ước lượng
	Thực tế
	Ước lượng
	Thực tế
	Ước lượng
	Ước lượng
	Ước lượng
	Thực tế
	Ước lượng
	Thực tế

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Nhận xét: 

Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- HS nhận xét, bổ sung ; GV đánh giá kết quả thực hiện.

- GV tổng kết, rút kinh nghiệm nêu nhận xét từng phần một kết quả thu được của từng nhóm. 

D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

Gấp hộp quà

a) Mục tiêu:
- Biết gấp hộp quà hình chữ nhật, hình lăng trụ đứng tam giác.

- Biết cách cắt, dán, rồi xếp các chiếc hộp không những đúng mà còn tiện dụng và đẹp.

- HS thấy sự gần gũi toán học trong cuộc sống, vận dụng kiến thức vào thực tế, rèn luyện tư duy toán học qua việc giải quyết vấn đề toán học. Qua đó, rèn luyện cho HS năng lực giao tiếp toán học.

b) Nội dung: 

- GV hướng dẫn, gợi ý, hỗ trợ các nhóm HS.

- Các nhóm tiến hành làm hộp quà hình chữ nhật, hình lăng trụ có nắp dưới sự hướng dẫn của GV.

c) Sản phẩm: Trình bày được hộp quà hình hộp chữ nhật và hình lăng trụ đứng tam giác có nắp như hình vẽ trong SGK.

d) Tổ chức thực hiện: 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

- Gv yêu cầu HS đọc, tìm nội dung SGK Mục tiêu, Chuẩn bị, Hoạt động 4. Gấp hộp quà hình hộp chữ nhật.
- GV yêu cầu HS đọc các bước, rồi sau đó nhìn hình vẽ nêu các bước thực hành.

- GV tổ chức cho HS hoạt động nhóm 4 thực hiện các bước để gấp được hộp quà hình chữ nhật và trang trí cho hộp quà đó.

- GV yêu cầu HS đọc, tìm nội dung SGK Mục tiêu, Chuẩn bị, Hoạt động 5. Gấp hộp quà hình lăng trụ đứng tam giác
- GV yêu cầu HS đọc các bước, rồi sau đó nhìn hình vẽ nêu các bước thực hành.

- GV tổ chức cho HS hoạt động nhóm 4 thực hiện các bước để gấp được hộp quà hình lăng trụ đứng tam giác và trang trí cho hộp quà đó.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

HS thực hiện các hoạt động 4, hoạt động 5 dưới sự điều hành và hướng dẫn của GV.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

- Các nhóm trưng bày sản phẩm, GV chọn sản phẩm 3 nhóm trưng bày và chấm, cho cả lớp quan sát, nhận xét.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét sản phẩm của các nhóm dựa trên tiêu chuẩn đúng và đẹp. 

- GV đánh giá quá trình hoạt động nhóm của các nhóm HS.

* HƯỚNG DẪN TỰ HỌC
- Ôn và ghi nhớ lại các kiến thức đã học trong chương.
- Xem trước các bài tập trong bài “Bài tập cuối chương 3”, làm trước các bài tập 1, 2, 3, 4, 5 (SGK – tr66)  và chuẩn bị sản phẩm sơ đồ tư duy tổng kết nội dung chương I ra giấy A1 theo tổ. (GV hướng dẫn cụ thể)

Ngày soạn: 10/10/2023
Ngày dạy: 11 -13/10/2023
Bài :  BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG 3

          Thời gian: 02 tiết từ tiết 11 -12
I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Học xong bài này,HS củng cố, rèn luyện kĩ năng:
- Mô tả các đặc điểm về yếu tố: đỉnh, cạnh, góc, đường chéo của hình hộp chữ nhật và hình lập phương.

- Mô tả và tạo lập được hình lăng trụ đứng tam giác, hình lăng trụ đứng tứ giác.

- Giải quyết được các vấn đề thực tiễn gắn với việc tính thể tích, tính diện tích xung quanh của hình hộp  chữ nhật, hình lập phương.

- Giải quyết được các vấn đề thực tiễn gắn với việc tính thể tích, diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng tam giác, hình lăng trụ đứng tứ giác.

2. Năng lực 

Năng lực chung:

- Năng lực tự chủ và tự học trong tìm tòi khám phá

- Năng lực giao tiếp và hợp tác trong trình bày, thảo luận và làm việc nhóm

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo trong thực hành, vận dụng.

Năng lực riêng: tư duy và lập luận toán học, mô hình hóa toán học, sử dụng công cụ, phương tiện học toán; giải quyết vấn đề toán học.

3. Phẩm chất
- Có ý thức học tập, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo, có ý thức làm việc nhóm.

- Chăm chỉ tích cực xây dựng bài, có trách nhiệm, chủ động chiếm lĩnh kiến thức theo sự hướng dẫn của GV.

- Hình thành tư duy logic, lập luận chặt chẽ, và linh hoạt trong quá trình suy nghĩ; biết tích hợp toán học và cuộc sống.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1 - GV:  SGK, SGV, Tài liệu giảng dạy, giáo án PPT, PBT,..

2 - HS: SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập (bút, thước...), bảng nhóm, bút viết bảng nhóm.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)

a) Mục tiêu: Giúp HS củng cố lại kiến thức từ đầu chương tới giờ.

b) Nội dung: HS chú ý lắng nghe và trả lời
c) Sản phẩm: Nội dung kiến thức từ Bài 1 [image: image86.png]


 Bài 4

d) Tổ chức thực hiện: 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV chia lớp thành 4 nhóm hoạt động theo kĩ thuật khăn trải bàn và tổng hợp ý kiến vào giấy A1 thành sơ đồ tư duy theo các yêu cầu với các nội dung như sau:

+  Nhóm 1 + Nhóm 3: HÌNH HỘP CHỮ NHẬT – HÌNH LẬP PHƯƠNG
* Hình hộp chữ nhật: Các đặc điểm ; Diện tích xung quanh; Thể tích

* Hình lập phương: Các đặc điểm ; Diện tích xung quanh; Thể tích

+ Nhóm 2 + Nhóm 4: HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG TAM GIÁC -  HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG TỨ GIÁC:

 * Hình lăng trụ đứng tam giác: Các đặc điểm ; Diện tích xung quanh; Thể tích

 * Hình lăng trụ đứng tứ giác: Các đặc điểm ; Diện tích xung quanh; Thể tích

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: Các thành viên chú ý, thảo luận nhóm hoàn thành yêu cầu.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: Sau khi hoàn thành thảo luận: Các nhóm treo phần bài làm của mình trên bảng và sau khi tất cả các nhóm kết thúc phần thảo luận của mình, GV gọi bất kì HS nào trong nhóm đại diện trình bày.

Bước 4: Kết luận, nhận định: GV đánh giá kết quả của các nhóm HS, trên cơ sở đó cho các em hoàn thành bài tập.
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B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

a) Mục tiêu: HS củng cố và rèn luyện các kĩ năng:

- Mô tả các đặc điểm về yếu tố: đỉnh, cạnh, góc, đường chéo của hình hộp chữ nhật và hình lập phương; hình lăng trụ đứng tam giác và hình lăng trụ đứng tứ giác.

- Áp dụng công thức tính diện tích xung quanh, thể tích của hình hộp chữ nhật, hình lập phương của hình lập phương, hình hộp chữ nhật, hình lăng trụ đứng tam giác, hình lăng trụ đứng tứ giác giải quyết một số bài tập.

b) Nội dung: HS thực hiện trao đổi và giải lần lượt các bài tập GV giao.

c) Sản phẩm học tập: Giải đủ và đúng các bài tập được giao.

d) Tổ chức thực hiện: 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV yêu cầu HS trình bày bảng chữa bài tập 1 (SGK – tr67).

- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm thực hiện các bài tập 6,8,9 SGK – tr68) vào bảng nhóm

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS tiếp nhận nhiệm vụ, hoàn thành cá nhân, trao đổi nhóm thực hiện các bài tập GV yêu cầu.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: Mỗi BT GV mời đại diện 1-2 HS trình bày bảng/ bài tập. Các HS khác chú ý hoàn thành bài, theo dõi nhận xét bài các bạn trên bảng.
Kết quả:

Bài 1.
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Thể tích mỗi hình lập phương nhỏ là: V = 13 = 1 (cm3)

Thể tích của hình khối này là: V = 14.1 = 14 (cm3)

Bài 6. 

[image: image89.png]12em





Thể tích mỗi hình hộp chữ nhật là: V = 2.12.12 = 288 (cm3)

Xét hình 5a:  ? = 288: 8: 8 = 4,5 cm

Xét hình 5b:  ? = 288: 4: 4 = 18 cm

Xét hình 5c:  ? = 288: 8: 6 = 6 cm

Xét hình 5d:  ? = 288: 12: 9 = 
[image: image90.wmf]8
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 (cm)

Bài 8.

Bước 1: Vẽ 3 hình chữ nhật với kích thước 15 cm x 5 cm; 15 cm x 12 cm và 15 cm x 13 cm
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Bước 2: Gấp các cạnh BE và CF sao cho cạnh AD trùng với A’D’, đáy có một góc vuông, ta được hình lăng trụ đứng tam giác ABC.DEF
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Bài 9. 

· Đáy của hình lăng trụ là tam giác đều cạnh 3 cm

· Độ dài các cạnh đáy là 3 cm

· Chiều cao của hình lăng trụ là 7 cm.

Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV chữa bài, chốt đáp án, tuyên dương các bạn ra hoàn thành bài nhanh và đúng.

- GV chú ý cho HS các lỗi sai hay mắc phải khi thực hiện tính toán các bài toán tính diện tích xung quanh, toàn phần và thể tích của các hình khối đã học

D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

a) Mục tiêu:
- HS thấy sự gần gũi toán học trong cuộc sống, vận dụng các kiến thức đã học vào thực tế, rèn luyện tư duy toán học qua việc giải quyết vấn đề toán học.

b) Nội dung: HS vận dụng linh hoạt các kiến thức đã học trong chương thực hiện các bài tập GV giao. 

c) Sản phẩm: HS thực hiện hoàn thành đúng kết quả các bài tập được giao.

d) Tổ chức thực hiện: 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV yêu cầu HS chữa các BT 2 + 3 + 4 + 5 (SGK – tr66)  đã giao từ buổi trước.

- GV tổ chức cho HS trao đổi cặp đôi kiểm tra chéo đáp án, mời đại diện mỗi bài  tập 1 -2 HS lên bảng trình bày bảng.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

- HS thực hiện hoàn thành các bài tập theo yêu cầu của GV.

- GV bao quát, hướng dẫn, giúp đỡ HS.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- Hoạt động cặp đôi: Đại diện hai học sinh trình bày bảng.

- Lớp chú ý lắng nghe, nhận xét, bổ sung. Các HS chữa bài vào vở đầy đủ.

Kết quả:

Bài 2.

· Cách 1:

Thể tích mực nước ban đầu là:

V1 = 5.12.7 = 420 (dm3)

Thể tích nước và cát sau khi đổ cát là:

V2 = 5.12. (7+1,5) = 510 (dm3)

Thể tích cát đổ vào là:

V = V2 – V1 = 510 – 420 = 90 (dm3)

· Cách 2:

Thể tích cát đổ vào là: 5.12.1,5 = 90 (dm3)

Bài 3.

Chiều dài của lõi khuôn là: 23 – 1,2 – 1,2 = 20,6 (cm)

Chiều rộng của lõi khuôn là: 13 – 1,2 – 1,2 = 10,6 (cm)

Chiều cao của lõi khuôn là: 11 – 1,9 = 9,1 (cm)

Thể tích khối bê tông được khuôn này đúc ra là:

V = 20,6 . 10,6 . 9,1 = 1987,076 (cm3)

Bài 4.

Diện tích cần sơn mặt bên trong của một cái khuôn làm bánh là:

20. 5. 4 + 20. 20 = 800 (cm2)

Số lượng khuôn làm bánh được sơn là:

1 000 000 : 800 = 1 250 (cái)

Bài 5.

Chia ngôi nhà thành 1 hình hộp chữ nhật với đáy có chiều dài 20 m, chiều rộng 15 m; chiều cao 8 m và 1 hình lăng trụ tam giác có đáy là tam giác có đáy là 15 m, chiều cao tương ứng là 15 – 8 = 7 m.

a) Thể tích của ngôi nhà là: 20.15.8 + [image: image94.png]


.7.15.20 = 3450 (m3)

b) Diện tích xung quanh của ngôi nhà là: (20 + 15).2 .8  + [image: image96.png]


.7.15.2 = 665  (m2) 

Diện tích cần sơn là: 665 - 9 = 656 (m2)

Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức và đánh giá mức độ tích cực tham gia hoạt động trao đổi cặp đôi của HS.

- GV lưu ý lại một làn nữa các lỗi sai hay mắc phải khi giải các bài tập liên quan đến các hình khối.

* HƯỚNG DẪN TỰ HỌC
- Ôn lại toàn bộ kiến thức trong chương, ghi nhớ các đặc điểm và các công thức hình khối.

- Hoàn thành các bài tập SBT.

- Chuẩn bị bài mới, chương mới:  Chương 4 “Bài 1. Các góc ở vị trí đặc biệt”.
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